
Phòng 

thi

1 CĐ CN ô tô 22 - 2,5N 9 An toàn lao động

Trắc 

nghiệm 60 phút 7h30 -> 8h30

2 TC CN ô tô 22 - 1,5N 4 An toàn lao động

Trắc 

nghiệm 60 phút 7h30 -> 8h30

3 CĐ CTTBCK 22 - LT 10 Cơ học ứng dụng Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

4 TC Điện CN 22 - A2 21 An toàn điện Tự luận 60 phút 7h30 -> 8h30

5 TC Điện CN 22 - B 3 An toàn điện Tự luận 60 phút 7h30 -> 8h30

6 CĐ QTMMT 22 - LT 8 Toán rời rạc Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

7 TC CN ô tô 22 - A3 16 An toàn lao động

Trắc 

nghiệm 60 phút 7h30 -> 8h30

8 TC CN ô tô 22 - A4 21 An toàn lao động

Trắc 

nghiệm 60 phút 7h30 -> 8h30

9 CĐ QTMMT 21 - 2,5N 5 Toán rời rạc Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

10 TC KTDN 22 - A1 11 Quản trị học  Tự luận 60 phút 7h30 -> 8h30

11 TC QTKS 22 - A2 19

Tổng quan du lịch & 

Khách sạn Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

12
07/01/2023 205

TC QTKS 21 - 3N 32 Marketing du lịch Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

Ngày thi Lớp

Số 

lượng

HSSV 

Môn thi
Hình thức 

thi 
Tên HSSV thi lại

UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI KẾT THÚC CÁC MÔN NGHỀ 

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022 - 2023

Thi ngày 07/01/2023

07/01/2023 102

07/01/2023 103

07/01/2023 202

Thời gian thi Ghi chúTT

07/01/2023 203

07/01/2023 204



Phòng 

thi
Ngày thi Lớp

Số 

lượng

HSSV 

Môn thi
Hình thức 

thi 
Tên HSSV thi lại

07/01/2023 102

Thời gian thi Ghi chúTT

13 TC VHSCTBL 22 - A1 14 Kỹ thuật nhiệt Tự luận 60 phút 7h30 -> 8h30

14 TC VHSCTBL 22 - A2 18 Kỹ thuật nhiệt Tự luận 60 phút 7h30 -> 8h30

15 TC KTCBMA 21 - 3N 23 XD thực đơn Tự luận 60 phút 7h30 -> 8h30

16 TC QTKS 22 - A3 20

Tổng quan du lịch & 

Khách sạn Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

17 TC May TT 22 - A1 11 TB may & An toàn LĐ

Trắc 

nghiệm 45 phút 13h30 -> 14h15

18 TC May TT 20 - 3N 9

Quản lý chất lượng sản 

phẩm  Tự luận 60 phút 13h30 -> 14h30

19 TC VHSCTBL 22 - A1 14 An toàn điện lạnh Tự luận 60 phút 13h30 -> 14h30

20 TC VHSCTBL 22 - A2 18 An toàn điện lạnh Tự luận 60 phút 13h30 -> 14h30

21
07/01/2023 202

TC QTKS 21 - 3N 34 Nghiệp vụ thanh toán  Tự luận 60 phút 13h30 -> 14h30

22
07/01/2023 203

TC KTCBMA 21 - 3N 23

Tâm lỹ & kỹ năng giao 

tiếp khách DL Tự luận 90 phút 13h30 -> 14h30

23 TC Điện CN 22 - A2 14 Mạch điện Tự luận 90 phút 13h30 -> 15h

24 TC Điện CN 22 - B 3 Mạch điện Tự luận 90 phút 13h30 -> 15h

25 TC KTDN 22 - A1 11 LT thống kê  Tự luận 60 phút 13h30 -> 14h30

26
07/01/2023 205

TC KTCBMA 22 - A1 22 Văn hóa ẩm thực

Trắc 

nghiệm 60 phút 13h30 -> 14h30

07/01/2023 206

07/01/2023 204

07/01/2023
Hội 

trường

07/01/2023 102

07/01/2023 103



Phòng 

thi
Ngày thi Lớp

Số 

lượng

HSSV 

Môn thi
Hình thức 

thi 
Tên HSSV thi lại

07/01/2023 102

Thời gian thi Ghi chúTT

27 TC KTCBMA 22 - A2 21 Văn hóa ẩm thực

Trắc 

nghiệm 60 phút 13h30 -> 14h30

28 TC KTDN 21 - 3N 10

Kế toán thương mại 

dịch vụ  Tự luận 120 phút 13h30 -> 15h30

29 TC CN ô tô 22 - A3 17

Dung sai lắp ghép & 

đo lường kỹ thuật

Trắc 

nghiệm 60 phút 13h30 -> 14h30

30 TC CN ô tô 22 - A4 21

Dung sai lắp ghép & 

đo lường kỹ thuật

Trắc 

nghiệm 60 phút 13h30 -> 14h30

31 TC KTCBMA 21 - 3NA 2 Pháp luật 1 Tự luận 60 phút 13h30 -> 14h30
Nguyễn Minh Thuận, Phạm 

Tố Quyên Thi lại

32 CĐ QTMMT 21 - 2,5N 1 Pháp luật 1 Tự luận 60 phút 13h30 -> 14h30
Ngô Bá Hoàng, Trần Phạm 

Huyền Trân Thi lại

33 CĐ QTMMT 21 - 2,5N 1 Giáo dục chính trị 1 Tự luận 90 phút 14h45 -> 16h15
Phạm Thế Hiển

Thi lại

34 CĐ QTMMT 21 - 2,5N 1 Giáo dục chính trị 1 Tự luận 90 phút 13h30 -> 15h
Trần Nguyễn Thanh Giang, 

Phạm Thế Hiển Thi lại

35 CĐ CN ô tô 21 - LT 2 Pháp luật 2 Tự luận 60 phút 13h30 -> 14h30
Nguyễn Hữu Thiện, Trương 

Quốc Cường Thi lại

 

- HSSV có mặt trước 30 phút để làm thủ tục trước khi vào phòng thi.

- Đối với các môn trắc nghiệm: HSSV sử dụng bút chì và bút mực để làm bài.

- HSSV phải đeo khẩu trang khi vào phòng thi.

- Đối với SV các lớp CĐ đem theo phiếu đóng học phí để GV coi thi kiểm tra.  

- Đối với HSSV học lại, thi lại đem theo phiếu đóng tiền HL, TL để GV coi thi kiểm tra.  

P. TP Đào tạo - Công tác HSSV P. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phan Lê Minh Tuấn Nguyễn Văn Nhất

07/01/2023

20607/01/2023

Hội 

trường

Ghi chú:   

Phú Yên, ngày 04 tháng 01 năm 2023

(Đã ký)


